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1. DẪN NHẬP
Trước sự phát triển của công nghệ số,
chính phủ ở các quốc gia trên thế giới
đang thực hiện công cuộc chuyển đổi
số để tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ
và tăng cường quản trị công. Chính phủ
Việt Nam đã xây dựng một chiến lược
tổng thể về chuyển đổi số đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết
định số 749/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 6
năm 2020). Việt Nam đang có số lượng
thuê bao băng thông rộng di động và cố
định cao nhất ở Đông Nam Á. Số lượng
thuê bao internet băng rộng cố định đạt
7,3 triệu thuê bao năm 2015, đến cuối
tháng 11/2020 đã tăng lên hơn 16,5

triệu thuê bao. Đáng chú ý, tốc độ tối đa
cũng tăng từ 17,3Mbps năm 2015 lên
hơn 54Mbps (Pitt và các cộng sự, 2022).

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và
Truyền thông, trong 5 năm (2016 -
2020), ngành viên thông Việt Nam tăng
tốc ngoạn mục. Sóng di động đã phủ tới
99,8% dân số. Ty lệ người dân sư dụng
điện thoại di động tăng mạnh. Ty lệ ứng
dụng địa chi internet thế hệ thứ 6 (IPv6)
trên internet Việt Nam đứng thứ 2 khu
vực ASEAN, thứ 4 Châu Á và thứ 10
toàn cầu (Lê Minh Toàn và cộng sự,
2021: 30).

Việc trải nghiệm công nghệ số của
người dân Việt Nam cũng có những dấu
hiệu tích cực khi việc mua sắm, thanh
toán, giao dịch các dịch vụ bằng các*, ** Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.
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ứng dụng số được phổ biến. Sự tăng
trưởng số lượng người tiêu dùng trên
các nền tảng thương mại điện tư tại Việt
Nam tăng nhanh: “Theo báo cáo của tổ
chức Kepios (Tổ chức chuyên theo dõi
người dùng trực tuyến trên thế giới), số
lượng người tiêu dùng kỹ thuật số tại
Việt Nam năm 2022 là 72 triệu, tăng
thêm 3,4 triệu người so với năm trước,
chiếm 73% tổng dân số, trong đó, 52
triệu người đang sư dụng thương mại
điện tư, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm
2022. Chi tiêu hàng năm cho thương
mại điện tư là 12,4 ty USD, tăng 35,4%
so với cùng kỳ năm ngoái. Một nưa số
giao dịch mua được thực hiện trên điện
thoại di động…” (Lâm Nguyên, 2023).

Tác động của đại dịch COVID-19 như là
chất xúc tác mạnh mẽ cho quá trình
chuyển đổi số ở khu vực công, buộc
chính phủ các nước phải nhanh chóng
thích ứng và tìm ra các giải pháp sáng
tạo để tiếp tục cung cấp các dịch vụ
thiết yếu trong bối cảnh phong tỏa kéo
dài (Agostino, Arnaboldi, Lema, 2021;
Faraj, Renno, Bhardwaj, 2021). Sau đại
dịch, Việt Nam chú trọng nhiều hơn đến
chiến lược chuyển đổi số toàn diện ở
khu vực công. Bên cạnh, các chính
sách, kế hoạch thể hiện sự quyết tâm
và cam kết từ trung ương đến địa
phương, cơ sở hạ tầng số cũng đã
được đầu tư và trang bị cho các tổ chức
chính quyền các cấp.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý thuyết
Iosad trong báo cáo có nhan đề The
Digital at the Core: A 2030 Strategy
Framework for University Leaders đã
đưa ra một định nghĩa khá bao quát về

chuyển đổi số. Đó là sự thay đổi toàn
diện về văn hóa, cấu trúc và hoạt động
của một tổ chức, ngành hoặc hệ thống
lớn hơn thông qua việc kết hợp thông
minh các công nghệ, quy trình và kỹ
năng số ở tất cả các cấp và được thực
hiện một cách tiệm tiến (Iosad, 2020:
12). Mặc dù, chuyển đổi số thường đề
cập ba giai đoạn: số hóa thông tin
(digitization), số hóa quy trình
(digitalization) và chuyển đổi số, hai giai
đoạn đầu phải được thực hiện một cách
hệ thống để thúc đẩy sự chuyển đổi
thực sự cho giai đoạn sau (Verhoef và
các cộng sự, 2021). Số hóa thông tin là
công việc chuyển đổi thông tin, dữ liệu,
hình ảnh, vật thể sang định dạng số,
cho phép truy cập, lưu trữ và quản lý
thông tin hiệu quả. Quá trình này đơn
giản hóa việc truy xuất dữ liệu và thúc
đẩy chia sẻ thông tin, đảm bảo có thể
truy cập những thông tin quan trọng một
cách kịp thời, tích hợp được dữ liệu lớn
và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên
dữ liệu lớn. Số hóa quy trình liên quan
đến việc tích hợp công nghệ số vào các
quy trình làm việc và các hoạt động
tương tác khác nhau, cho phép các cá
nhân và tổ chức hợp lý hóa quy trình
công việc, tự động hóa các nhiệm vụ và
nâng cao hiệu suất làm việc. Bằng cách
tận dụng các công cụ và nền tảng số,
các cá nhân và tổ chức có thể làm việc
hiệu quả hơn, giảm các lỗi thủ công và
tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị
cao.

Tuy nhiên, điều cốt lõi của chuyển đổi
số là chuyển đổi thể chế (institutional
transformation), dù rằng việc chuyển đổi
này phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào là số
hóa thông tin nhưng để có những thay
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đổi về chất cần quan tâm hơn đến việc
chuyển đổi thể chế và văn hóa. Chuyển
đổi thể chế liên quan đến việc nuôi
dưỡng một môi trường văn hóa khuyến
khích đổi mới, chấp nhận rủi ro và
không ngừng học hỏi. Sự thay đổi tư
duy này là cần thiết để nhân viên nắm
bắt hoàn toàn các công nghệ số trong
công việc của họ. Chuyển đổi thể chế
đòi hỏi phải kiến tạo các quy trình từ
đầu để tận dụng các khả năng độc đáo
của công nghệ số. “Kiến tạo các quy
trình từ đầu” có nghĩa là suy nghĩ lại và
thiết kế lại hoàn toàn cách thức vận
hành cốt lõi của tổ chức. Chuyển đổi thể
chế đòi hỏi phải đánh giá lại một cách
toàn diện hơn về các cấu trúc, các hoạt
động thực tế và giá trị cơ bản của tổ
chức trong một tư duy mới có sự tham
gia của công nghệ số nhằm đạt được
sự thay đổi có ý nghĩa và lâu dài (Vial,
2019).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Quận 1 là một quận trung tâm, đồng
thời là quận đi đầu cho mô hình đô thị
thông minh và chính quyền số của
TPHCM, tìm hiểu mức độ sẵn sàng cho
chuyển đổi số của lực lượng công chức
đang làm việc tại đây, cụ thể là lực
lượng công chức làm việc tại Ủy ban
nhân dân (UBND) của quận sẽ cho thấy
mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cao
nhất của công chức Thành phố. Chúng
tôi tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc với
15 cá nhân là công chức UBND Quận 1;
trong đó, 10 người là chuyên viên và 5
người là quản lý cấp phòng/ban của
UBND Quận 1 đang làm việc tại các
phòng ban: Phòng Tài nguyên và Môi
trường, Văn phòng, Phòng Tư pháp,
Phòng Đô thị và Phòng Kế hoạch - Tài

chính vào tháng 6 năm 2023. Nội dung
các cuộc phỏng vấn tìm hiểu về nhận
thức, thái độ, cảm xúc, sự tự đánh giá
của công chức về các kỹ năng và năng
lực số cần thiết cho định hướng chuyển
đổi số của cơ quan nơi mình công tác.
Ngoài ra, nghiên cứu còn thu thập các
báo cáo kết quả về tình hình kinh tế - xã
hội của Quận 1, kế hoạch chuyển đổi số
của TPHCM và Quận 1, Đề án đô thị
thông minh, thống kê số lượng và trình
độ của đội ngũ công chức quận 1. Các
kế hoạch, báo cáo kết quả, thống kê
cung cấp bối cảnh và quyết tâm của
UBND quận 1 cho chuyển đổi, làm
phông nền cho sự nhìn nhận đánh giá
về mức độ sẵn sàng của đội ngũ công
chức. Bằng phương pháp phân tích chủ
đề và phân tích nhu cầu đào tạo từ các
cuộc phỏng vấn sâu, nghiên cứu xác
định tình trạng sẵn sàng cho chuyển đổi
số hiện tại trong đội ngũ công chức;
đồng thời tìm hiểu những hạn chế có
thể có về kỹ năng và năng lực số ở họ,
từ đó đề xuất các chương trình đào tạo
phù hợp để công chức thực hiện tốt
nhiệm vụ của mình trong bối cảnh số.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về tình hình chuyển
đổi số của UBND Quận 1 TPHCM và
lực lượng công chức UBND Quận 1
TPHCM
3.1.1. Tình hình chuyển đổi số
Quận 1 là quận trung tâm sầm uất của
Thành phố Hồ Chí Minh. Quận tập trung
nhiều cơ quan chính quyền, các lãnh
sứ quán các nước và là trung tâm kinh
tế thương mại - du lịch sôi động,
nhộn nhịp bậc nhất của Thành phố.
Năm 2022, mặc dù tác động của đại
dịch vẫn còn nhưng Quận 1 đã đạt
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những kết quả kinh tế - xã hội ấn tượng,
với tổng giá trị sản xuất của doanh
nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã,
hộ kinh doanh đạt 322.625,6 ty đồng
(tăng 66.619,1 ty đồng so với năm
2021). Ngành thương mại và dịch vụ
đóng vai trò chủ đạo trong thành công
này, chiếm 80,04% tổng giá trị sản xuất,
trong khi công nghiệp và xây dựng đóng
góp 19,96%. (UBND Quận 1, 2021;
2022a).
Công việc số hóa thông tin liên quan
đến việc chuyển đổi thông tin và quy
trình thủ tục thành các định dạng số
của Quận 1 đã được triển khai rộng rãi
với những ưu tiên và đạt những tiến độ
nhất định. Việc số hóa thông tin ưu tiên
cho việc đăng ký kinh doanh, khai báo
và quản lý thuế, hồ sơ hộ tịch cùng với
công việc định danh hóa công dân theo
tiến độ đề ra. Đến năm 2022, UBND
Quận 1 đã số hóa 951.323 hồ sơ hộ
tịch (hộ khẩu, căn cước công dân, giấy
khai sinh, khai tư, giấy đăng ký kết
hôn…) song song với việc số hóa các
hồ sơ lưu trữ khác. Quận có 19.495
doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi
hóa đơn điện tư (sư dụng hóa đơn điện
tư thay vì hóa đơn giấy như truyền
thống); 22.175/23.653 doanh nghiệp
trên địa bàn thực hiện kê khai thông tin
cho Cục Thống kê thành phố nhằm thu
thập dữ liệu đầu vào (UBND Quận 1,
2022a).
Bên cạnh công việc số hóa thông tin,
các công cụ và phần mềm số hóa quy
trình đã được tích hợp các công việc và
dịch vụ công của Quận; chẳng hạn, hệ
thống thông tin địa lý (GIS) quản lý hộ
kinh doanh trên địa bàn Quận 1 có tên
là (WebGIS); phần mềm văn phòng điện

tư (xư lý, trao đổi tài liệu, văn bản giữa
các cơ quan hành chính) [dùng để phục
vụ các công việc và quy trình trong nội
bộ các cơ quan chính quyền]; Ba ứng
dụng tiện ích (tra cứu thông tin quy
hoạch đất đai, tiếp nhận phản ánh, kiến
nghị và nhắn tin SMS kết quả giải quyết
thủ tục hành chính); “Dịch vụ định danh
điện tư - EKYC của Viettel” tích hợp vào
các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ việc
tiếp nhận thủ tục hành chính “không
giấy”, bằng cách sư dụng tính năng
“nhận diện ký tự quang học” và “định
danh, tìm kiếm bằng khuôn mặt” dựa
trên trí tuệ nhân tạo AI, để người dân
giảm thao tác điền thông tin trên tất cả
các lĩnh vực dựa trên các thông tin dữ
liệu có sẵn. Quận 1 đang thực hiện
cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp
độ ba và bốn trên 10 lĩnh vực: lao động,
kinh tế, tài chính - kế hoạch, văn thư lưu
trữ, đô thị, hộ tịch, y tế, giáo dục, nội vụ,
tài nguyên và môi trường; cung cấp 12
thủ tục trực tuyến phục vụ việc nộp báo
cáo, nộp hồ sơ đăng ký. Quận cũng
đang nâng cấp, đồng bộ, liên thông với
trục dữ liệu LGSP của Thành phố (cấp
phường - cấp quận - cấp thành phố)
trong 31 thủ tục, góp phần tăng lượng
danh mục thủ tục hành chính cung ứng
dịch vụ công trực tuyến tại 10 đơn vị
phường thuộc Quận 1 lên hơn 46 thủ
tục trong năm 2022 (hiện Quận đang sư
dụng cổng tiếp nhận trực tuyến của
Quận trong khi chờ cổng dịch vụ công
của Thành phố hoàn thành). Ngoài ra,
Quận cũng đã triển khai thủ tục hành
chính (một cưa điện tư) liên thông theo
các cấp (phường/quận/thành phố) và
chữ ký điện tư (eSign). Kết quả tương
tác số giữa chính quyền và công dân đã
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đạt được những kết quả đáng kể. Ty lệ
người dân, tổ chức tham gia sư dụng
dịch vụ công trực tuyến: hồ sơ đăng ký
trực tuyến toàn cấp Quận 1 và 10
phường trực thuộc: 55.189/64.332
(85,79%), trong đó có hồ sơ đăng ký
trực tuyến cấp Quận 1 là 34.228/34.228
(100%) (UBND Quận 1, 2022a).

Ngoài ra, Quận 1 còn tiến hành nhiều
hoạt động chuyển đổi số khác trên các
lĩnh vực kinh tế - văn hóa. Với mong
muốn phát triển kinh tế đêm và nắm bắt
những tiến bộ công nghệ để nâng cao
sự trải nghiệm tổng thể của du khách,
dự án số “Phát triển kinh tế dịch vụ cho
Quận 1” tiến hành tổ chức hoạt động
chợ Bến Thành, nơi mua sắm, tham
quan của du khách quốc tế, theo hướng
chuyển đổi số và gắn với kinh tế đêm.
Ngoài ra, trên địa bàn Quận 1 có nhiều
di tích lịch sư và di sản kiến trúc đang
được quản lý theo hướng chuyển đổi số,
bao gồm số hóa các di tích, kiến trúc
này theo các công nghệ 3D để phát
triển các trải nghiệm du lịch nhằm thu
hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Quận cũng đang thực hiện hệ thống
quảng bá du lịch thông minh thông qua
số hóa 26 cơ sở di tích đã được xếp
hạng (một di tích quốc gia đặc biệt, 12
di tích công nhận cấp quốc gia, 13 di
tích được công nhận cấp thành phố) và
23 công trình, địa điểm thuộc di tích (20
thuộc loại hình kiến trúc, nghệ thuật và
ba thuộc di tích lịch sư) để phục vụ
chiến lược dữ liệu của Thành phố. Cách
tiếp cận chiến lược này không chi bảo
tồn bản sắc văn hóa của Quận mà còn
tạo cơ hội tăng trưởng kinh tế và doanh
thu liên quan đến du lịch.
3.1.2. Lực lượng công chức

Hiện nay UBND Quận 1 có 197 công
chức, với 102 nữ. Dựa trên những đặc
điểm về tuổi tác, trình độ học vấn của
công chức có thể đưa ra những đánh
giá ban đầu về những thuận lợi và hạn
chế cho công tác chuyển đổi số. Tuổi
tác là một yếu tố quan trọng trong việc
xác định mức độ sẵn sàng của họ với
công nghệ (Czaja và các cộng sự, 2006;
Charness, và Boot, 2009; Bergström,
2017). Thế hệ trẻ có xu hướng sẵn
sàng với công nghệ số cao hơn so với
thế hệ lớn tuổi hơn. Điều này được giải
thích rằng những người trẻ tuổi lớn lên
trong ky nguyên số, quen với việc sư
dụng các công cụ, ứng dụng và nền
tảng số nên thường thoải mái và dê
thích ứng với các công nghệ mới.

Bảng 1. Nhóm tuổi, cơ cấu giới của lực
lượng công chức UBND Quận 1, TPHCM

Nhóm tuổi
Số công chức

Tổng Công chức nữ
Dưới 30 tuổi 9 8

Từ 31 đến 40 tuổi 89 44

Từ 41 đến 50 tuổi 81 44

Từ 51 đến 55 tuổi 11 6

Từ 56 tuổi trở lên 7 0

Tổng số 197 102

Nguồn: UBND Quận 1, 2022b.

Trong 197 công chức đang làm việc tại
UBND Quận 1, số lượng công chức
dưới 40 tuổi là 98 người, chiếm khoảng
49,7 % (Bảng 1). Với cơ cấu nhóm tuổi
này, đội ngũ công chức UBND Quận 1
đang có những thuận lợi cho việc thực
hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhìn vào
cơ cấu giới của lực lượng công chức
của UBND Quận 1 cho thấy những
thách thức nhất định, khi cơ cấu giới
nghiêng về nữ giới. Vai trò giới và phân
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công lao động theo giới có thể ảnh
hưởng đến mức độ chuyên nghiệp hóa
lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật.

Bảng 2. Trình độ học vấn của lực lượng
công chức UBND Quận 1, TPHCM

Trình độ học vấn Số công chức

Trung cấp 7

Cao đẳng 1

Đại học 148

Sau đại học 41

Tổng số 197

Nguồn: UBND Quận 1, 2022b.

Một thuận lợi khác cho sự chuyển đổi
số của UBND Quận 1 là phần lớn cán
bộ công chức của cơ quan này có trình
độ giáo dục từ đại học trở lên, trong đó
có 148 người có trình độ đại học và 41
người có trình độ trên đại học. Đa phần
công chức UBND Quận 1 đều có chứng
chi tin học cơ bản, tức đã có một kỹ
năng số cơ bản, phù hợp và cần thiết
cho sự tích hợp và áp dụng các công
nghệ và quy trình số trong công việc.
Ngoài ra, hầu hết công chức còn biết
sư dụng các phần mềm mạng xã hội để
giao tiếp, chia sẻ công việc, và sư dụng
điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu
an toàn, vì vậy cho thấy khả năng lưu
trữ, truy cập và chia sẻ tài liệu, dữ liệu
của họ một cách an toàn và hiệu quả
(Anh và các cộng sự, 2022). Tuy nhiên,
phần lớn chuyên môn của công chức
UBND Quận 1 cũng như hầu hết công
chức nói chung không thuộc ngành
công nghệ thông tin mà thuộc nhiều
chuyên ngành khác nhau. Điều này có
thể gặp khó khăn ban đầu trong việc áp
dụng các giải pháp số để giải quyết các
vấn đề một cách sáng tạo với hiệu quả
cao.

3.2. Nhận thức và thái độ của công
chức UBND Quận 1 đối với chuyển
đổi số
Nhận thức và thái độ của cán bộ công
chức đối với chuyển đổi số đóng vai trò
hết sức quan trọng. Cách cán bộ công
chức nhận thức về chuyển đổi số ảnh
hưởng đến mức độ sẵn sàng và khả
năng đón nhận sự thay đổi để nắm bắt
những tiến bộ công nghệ và những thay
đổi trong thực tiên công việc. Thái độ
tích cực đối với chuyển đổi số thúc đẩy
cách tiếp cận chủ động và cởi mở, và
sẵn sàng chấp nhận với các công cụ và
quy trình số hóa. Ngược lại, thái độ
ngần ngại hoặc chưa sẵn sàng có thể
cản trở việc triển khai thành công các
sáng kiến số và cản trở tiến trình
chuyển đổi số của tổ chức.

3.2.1. Nhận thức về chuyển đổi số
Các cuộc phỏng vấn về khái niệm
chuyển đổi số, về lợi ích của chuyển đối
số ở khu vực công và sự hình dung về
vai trò và trách nhiệm của công chức
trong thời đại số, cho thấy, công chức
UBND Quận 1 hiểu những điểm cơ bản
của khái niệm chuyển đổi số cùng với
những tác động của nó đối với công
việc chuyên môn. Họ cho rằng: “Chuyển
đổi số là quá trình mà cá nhân áp dụng
để tích hợp công nghệ số vào tất cả các
công việc chuyên môn nhằm thay đổi
quy trình thực hiện truyền thống mang
đến hiệu quả tối ưu”.
“Chuyển đổi số được hình dung là thao
tác qua phương tiện máy tính, ipad,
email... nhằm xử lý công việc. Thay vì
nhận phân công công việc như trước
đây phải in văn bản thì hiện tại thông
qua phần mềm văn phòng điện tử, các
phòng ban cơ quan chuyên môn nhận
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được văn bản phân công qua phần
mềm giao việc” (Quản lý – Văn phòng
UBND Quận 1).

Cán bộ công chức nhận thấy tiềm năng
của công nghệ số khi tích hợp chúng
vào công việc chuyên môn để đạt được
kết quả tối ưu, chuyển đổi số là một xu
hướng tất yếu trong xã hội hiện nay và
cho rằng chuyển đổi số không chi là một
lựa chọn mà còn là một quá trình thực
hiện lâu dài.

“Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu của
xã hội hiện đại, là một công cuộc phải
thực hiện và sẽ thành công, công chức
đóng vai trò quyết định tiên phong, đi
đầu trong công cuộc chuyển đổi số”
“Công chức là chủ thể thực hiện chuyển
đổi số và cũng là đối tượng chịu tác
động của chuyển đổi số” (Chuyên viên –
Phòng Tư pháp).

Công chức thừa nhận vai trò tích cực
của họ trong việc thúc đẩy và dẫn dắt
quá trình chuyển đổi số. Cán bộ công
chức không chi là những người tiếp
nhận sự thay đổi này một cách thụ động
mà còn là những người thúc đẩy và hỗ
trợ thiết yếu cho quá trình chuyển đổi số
trong các nhiệm vụ mà họ đang đảm
trách, những kiến thức hoặc kỹ năng
ngày càng trở nên quan trọng đối với
công việc của công chức:

“Kỹ năng về sử dụng các thiết bị điện tử,
máy tính, khi số hóa dữ liệu hoặc khi
cần thống kê lập báo cáo, tiết kiệm thời
gian thống kê thủ công và hạn chế sai
số đến mức thấp nhất”.

Hầu hết cán bộ công chức cho rằng với
sự phát triển không ngừng từ công
nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo,
chuyển đổi số ảnh hưởng đến cách suy

nghĩ và cách làm việc thông thường nên
cần có sự hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và
kinh nghiệm số giữa các đồng nghiệp
và giữa các phòng ban để thực hiện các
nhiệm vụ.

“Chuyển đổi số ảnh hưởng sâu rộng
đến nhận thức, tư duy, cách làm việc
như thường lệ. Một người là lãnh đạo,
quản lý hoặc thậm chí một chuyên viên
phụ trách công việc thông qua phương
tiện số dễ dàng chia sẻ, gửi đến cho
đồng nghiệp (Chuyên viên – Phòng Tài
nguyên).

3.2.2. Thái độ và cảm xúc của công
chức khi trải nghiệm các công cụ và
quy trình số hóa
Bên cạnh việc số hóa thông tin, UBND
Quận 1 đã triển khai thực hiện một số
quy trình làm việc trên các phần mềm
số. Sự trải nghiệm thực tế này giúp cho
công chức cảm nhận về lợi ích của
chuyển đổi số tốt hơn.

“Rút ngắn được quy trình, giảm gánh
nặng công việc, tạo tâm lý thoải mái, vui
vẻ khi làm việc”

Việc số hóa quy trình cho phép hợp lý
hóa và đẩy nhanh các quy trình làm việc
thay vì thực hiện theo hình thức thủ
công truyền thống vốn mất nhiều thời
gian và dê mắc lỗi. Việc sư dụng phần
mềm số hóa cho phép các công chức
cộng tác hiệu quả hơn, chia sẻ dữ liệu
để phối hợp công việc hiệu quả và
nhanh chóng. Trong quá trình thao tác,
thực hiện công việc trên các quy trình
số, họ nhận thấy trách nhiệm của bản
thân trong quy trình đó một cách rõ ràng
hơn, thậm chí cả những thao tác và sai
sót nhỏ trong quy trình. Mặc dù, cảm
thấy công việc chuyên môn nhẹ hơn, sẽ
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rút ngắn thời gian giảm bớt áp lực, dê
quản lý hơn nhưng với sự phụ thuộc
ngày càng nhiều vào các môi trường số,
họ cũng bày tỏ những lo ngại về vấn
nạn an ninh mạng và an toàn dữ liệu.

“Lo ngại về tính bảo mật dữ liệu cần có
một cơ quan chuyên trách riêng về vấn
đề này”

Cán bộ công chức nhận thức được
những rủi ro tiềm ẩn và sự cần thiết của
các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo
vệ thông tin. Sự lo ngại này là cần thiết
vì họ cho rằng nhiều giấy tờ quan trọng
của công dân như giấy chứng nhận sở
hữu đất đai, tài sản, thông tin cá nhân
và những tài liệu quan trọng của các tổ
chức chính quyền có thể bị truy cập bất
hợp pháp. Với cán bộ công chức, việc
bảo vệ thông tin không chi quan trọng
để thực hiện thành công quá trình
chuyển đổi số mà còn để duy trì niềm
tin của công chúng và đảm bảo tính
toàn vẹn của các hoạt động của chính
phủ.

Công chức bày tỏ sự quan tâm về tầm
quan trọng của việc giải quyết vấn đề
bảo mật dữ liệu một cách toàn diện
trong các giai đoạn chuyển đổi số khác
nhau, và cho rằng cần có sự hợp tác
giữa các bên liên quan khác nhau, bao
gồm các cơ quan chính phủ, chuyên gia
an ninh mạng và chuyên gia, công nghệ
thông tin để phát triển và thực thi các
biện pháp bảo mật mạnh mẽ.

3.2.3. Nhu cầu đào tạo về kỹ năng và
năng lực số của công chức
Chuyển đổi số đòi hỏi công chức phải
có kiến thức về các công nghệ số, các
kỹ năng và năng lực số nhất định để
thực hiện công việc tốt hơn. Trong bối

cảnh chuyển đổi số ở khu vực công, dữ
liệu đóng vai trò là cơ sở cho việc
hoạch định chính sách và đưa ra các
quyết định dựa trên bằng chứng. Bằng
cách thu thập và phân tích dữ liệu từ
nhiều nguồn khác nhau, các cơ quan
chính phủ có thể đánh giá tác động của
các chương trình của họ, theo dõi tiến
độ và liên tục cải thiện dịch vụ và chính
sách của họ, chẳng hạn như quy hoạch
đô thị và phân bổ nguồn lực chăm sóc
sức khỏe. Qua các cuộc phỏng vấn,
công chức UBND Quận 1 nhận thức
được tầm quan trọng của dữ liệu trong
quá trình chuyển đổi số. Từ việc nhận
thức về vai trò của dữ liệu trong chuyển
đổi số, tự đánh giá của bản thân về
năng lực số nên có nhu cầu đào tạo về
“kỹ năng phân tích và xư lý dữ liệu”, “kỹ
năng chia sẻ dữ liệu” để cùng giải quyết
các vấn đề. “Các tương tác dễ dàng hơn
cho các thành phần và sự chuyển đổi
quyết định từ mô hình kéo sang mô
hình đẩy (tập trung vào dữ liệu và khai
thác khả năng trao đổi dữ liệu”

Cán bộ công chức dự đoán chuyển đổi
số sẽ dẫn đến sự tương tác dê dàng
hơn giữa các thành phần và các bên
liên quan khác nhau. Họ nhận ra sự
thay đổi từ mô hình kéo, trong đó thông
tin được truy xuất theo yêu cầu, sang
mô hình đẩy nhấn mạnh các phương
pháp tiếp cận lấy dữ liệu làm trung tâm
và khả năng thay thế lẫn nhau. Rõ ràng,
việc đưa ra các quyết định dựa trên dữ
liệu là lợi ích lớn nhất của chuyển đổi số,
từ đó thiết kế các chính sách, chiến
lược và dịch vụ hiệu quả đáp ứng nhu
cầu ngày càng tăng của người dân. Nếu
công chức có khả năng phân tích và xư
lý dữ liệu có thể dự đoán xu hướng và
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xác định các lĩnh vực cần cải thiện, từ
đó giúp đưa ra các quyết định chính
sách hiệu quả hơn dựa trên bằng
chứng.

Với sự phát triển không ngừng của các
công cụ và ứng dụng số, đặc biệt là trí
tuệ nhân tạo, công chức cho rằng cần
có các lớp đào tạo, đào tạo lại hàng
năm để bắt kịp các công nghệ mới, có
cơ hội để cập nhật kiến thức và tiếp
thu những kỹ năng mới để bắt kịp với
những tiến bộ công nghệ và tận dụng
hiệu quả các công cụ số trong công
việc.

“Nên có các lớp đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao trình độ hàng năm để công
chức cập nhật kiến thức, kỹ năng mới
(Chuyên viên – Văn phòng UBND Quận
1).

Đối với những người lớn tuổi hay
những người còn ngần ngại với các kỹ
năng và kiến thức mới cần khuyến
khích sự chia sẻ giữa các đồng nghiệp
trong các phòng ban và giữa các phòng
ban, khích lệ tinh thần học tập suốt đời
và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng số
cho đội ngũ công chức trong bối cảnh
mới. Đồng thời, các giải pháp cho
những thách thức phức tạp hiện nay
thường đòi hỏi sự hợp tác liên ngành
và tích hợp những hiểu biết sâu sắc
từ các lĩnh vực khác nhau. Do đó, công
chức mong muốn được trang bị các kỹ
năng hợp tác, chia sẻ dữ liệu và cùng
giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, các kỹ
năng, phương pháp liên quan đến an
ninh mạng và bảo mật thông tin cũng
được các công chức quan tâm và mong
muốn được đào tạo. Trong bối cảnh
công nghệ số đang phát triển nhanh

chóng, các cơ hội đào tạo thường
xuyên giúp công chức cập nhật các
công cụ và công nghệ số mới nhất và
các phương pháp tiếp cận mới, cho
phép họ tự tin thực hiện hành trình
chuyển đổi số một cách hiệu quả.

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu cho thấy ba giai
đoạn: số hóa thông tin (digitization), số
hóa quy trình (digitalization) và chuyển
đổi số của quá trình chuyển đổi số
không chi được tiến hành tuần tự mà có
thể được thực hiện đồng thời. Việc trải
nghiệm sự tích hợp các công nghệ số,
phần mềm số hóa vào công việc hằng
ngày kết hợp với kế hoạch số hóa thông
tin cho hồ sơ hiện tại và hồ sơ lưu trữ
giúp cho công chức thấy được lợi ích
thực tế của chuyển đổi số, đồng thời
nâng cao tính chính xác trong quá trình
nhập liệu và số hóa thông tin các hồ sơ.
Trải nghiệm này giúp cán bộ công chức
có niềm tin, động lực khi thực hiện các
công việc số hóa thông tin ban đầu vốn
mất nhiều thời gian và công sức. Trong
hành trình chuyển đổi số, UBND Quận 1
đã đạt được những bước tiến đáng kể,
nhất là mức độ sự tương tác và sư
dụng của người dân với dịch vụ công
trực tuyến. Về công tác quản lý thông
tin, UBND Quận 1 đã và đang chuyển
đổi hồ sơ giấy sang hồ sơ số, áp dụng
phần mềm văn phòng điện tư, giảm việc
sư dụng giấy tờ đồng thời tạo điều kiện
chia sẻ tài liệu hiệu quả giữa các công
chức. Hơn nữa, đã có những bước tiến
trong quá trình số hóa quy trình trong
công tác của UBND Quận 1, bằng
chứng là việc giới thiệu các dịch vụ
công trực tuyến và triển khai các phần
mềm số tự động hóa quy trình làm việc.
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Những sáng kiến này đã sắp xếp hợp lý
các quy trình công việc hành chính một
cách hiệu quả, nâng cao hiệu suất làm
việc và cải thiện khả năng tiếp cận các
dịch vụ cho người dân. Công chức
UBND Quận 1 nhận thức chuyển đổi số
là một xu hướng thiết yếu và họ đóng
vai trò then chốt trong việc hiện đại hóa
các dịch vụ công. Tuy nhiên, một số kỹ
năng và năng lực số nâng cao như
phân tích dữ liệu, bảo mật và an ninh
mạng vẫn còn thiếu hụt ở đội ngũ công
chức này.

Nghiên cứu xin đề xuất một số kiến nghị
trong việc đào tạo nâng cao năng lực
chuyển đổi số cho công chức UNBD
Quận 1 nói riêng và công chức Thành
phố nói chung:

(i) Xác định các kỹ năng và năng lực số
cụ thể cho từng vị trí công việc từ đó
cung cấp các chương trình đào tạo có
mục tiêu. Nhu cầu đào tạo của công
chức cần được giải quyết thông qua các
chương trình đào tạo và nâng cao năng
lực thường xuyên.

(ii) Khuyến khích văn hóa học tập suốt
đời, qua đó công chức có thể cập nhật
những tiến bộ công nghệ mới nhất, các
phương pháp tiếp cận và giải pháp số
hữu ích cho chuyên môn.

(iii) Để tận dụng những ưu thế về dữ
liệu khi chuyển đổi số, chính phủ cần
đầu tư vào cơ sở hạ tầng dữ liệu, thiết
lập khuôn khổ quản trị và đảm bảo các
biện pháp bảo mật và quyền riêng tư
của dữ liệu để bảo vệ thông tin nhạy
cảm và tạo niềm tin với công chức cũng
như người dân và doanh nghiệp.

(iv) Chuyển đổi số khuyến khích sự hợp
tác giữa các cơ quan chính phủ và các
bên liên quan khác nhau. Phá vỡ các
silo, tức là trạng thái tâm lý của một số
bộ phận không muốn hợp tác và chia sẻ
thông tin với các bộ phận khác trong
cùng một tổ chức, khuyến khích sự
cộng tác và giao tiếp cởi mở giữa các
công chức là điều rất quan trọng cho sự
thành công của chuyển đổi số. 
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